
 

  
QUY CHẾ TÍNH CÁC KHOẢN THƯỞNG 

 

STT Nội dung thưởng Giải thưởng/đối tượng hưởng Mức thưởng 
(vnđ) 

1 Thưởng trực trưa Tháng/lớp 200.000 

2 Trực muộn (5.000/15p) Giáo viên hưởng: 2/3 
Nhà trưởng hưởng: 1/3  

3 Chuyên cần Các cô đi làm đủ công/ cô 50.000 

4 Thưởng đủ sỹ số 

Đủ cả 2 điều kiện sau: 
- Không có cháu nào nghỉ (số phiếu thu 
bằng tháng trước nhưng ko tính cháu 
mới) 
- Tổng tiền giảm hp của cả lớp <= 
500.000đ 

500.000/ lớp 

5 Sinh nhật Có sinh nhật trong tháng 100.000 

6 Cháu mới 1 cháu/tháng/ lớp 300.000 

7 

Thưởng sỹ số (80 - 90 
cháu) 

Quản lý điểm trường 150.000/cháu 

Tổ trưởng 100.000/cháu 

Khối trưởng 50.000/cháu 

Kế toán 50.000/cháu 

Giáo viên, nhân viên (bếp, tạp vụ,...) 30.000/cháu 

Thưởng sỹ số (90 - 100 
cháu) 

Quản lý điểm trường 300.000/cháu 

Tổ trưởng 200.000/cháu 

Khối trưởng 100.000/cháu 

Kế toán 100.000/cháu 

Giáo viên, nhân viên (bếp, tạp vụ,...) 60.000/cháu 

8 Vệ sinh 

1 Giải nhất 200.000/ lớp 

1 Giải nhì 150.000/ lớp 

1 Giải ba 100.000/ lớp 

 



 

9 

Giải dự giờ (giáo viên 
thi được giải: 100.000, 
số tiền còn lại chia cho 
tổng số cô trong lớp – 
tính cả cô thi) 

1 Giải nhất 300.000/ lớp 

1 Giải nhì 250.000/ lớp 

1 Giải ba 200.000/ lớp 

10 

Thưởng KPI giải tuần 
1 Giải nhất 100.000/ cô 

2 Giải nhì 50.000/ cô 

Thưởng KPI giải tháng 
3 Giải nhất 200.000/ cô 

3 Giải nhì 100.000/ cô 

11 Phạt cháu nghỉ 1 cháu/tháng 300.000/ lớp 
 

 


